
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

 

Số:          /SNN&PTNT-TT&BVTV 

V/v cung cấp các đầu mối cung ứng 

lương thực, thực phẩm trong điều 

kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến 

phức tap. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Thanh Hóa, ngày        tháng       năm 2021 

 

   Kính gửi:  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 3408/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Phương án cung ứng lương thực, 

thực phẩm, các hàng hóa thiết yếu và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh 

trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. 

  Căn cứ, chức năng nhiệm vụ được giao Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn đã liên hệ với các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng nông sản trên địa 

bàn tỉnh, xây dựng phương án dữ trữ, điều tiết và chủ động cung cấp cho nhân 

dân các địa phương khi có yêu cầu. 

Sở Nông nghiệp và PTNT giới thiệu, cung cấp Danh sách các đơn vị, 

loại hàng hóa, địa chỉ và điện thoại liên hệ (Có danh sách các đơn vị kèm theo) 

Đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh thông tin cho các địa phương, tổ chức, cá nhân để chủ động liên hệ 

với các doanh nghiệp, đơn vị cung ứng nông sản khi có nhu cầu./.. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lưu: VT, TT&BVTV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Cao Văn Cường 

 



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CUNG ỨNG NÔNG SẢN 

(Ban hành kèm theo Công văn số         /SNN&PTNT-TT&BVTV ngày 06/9/2021của Sở Nông  nghiệp và PTNT) 

 

TT ĐƠN VỊ NGƯỜI  LIÊN HỆ 
SỐ ĐIỆN 

THOẠI 
ĐỊA CHỈ 

LĨNH VỰC 

HOẠT ĐỘNG, 

NĂNG LỰC 

I Gạo   
 

 

1 Công ty Cổ phần Thương mại Sao Khuê Đỗ Thế Anh 0989043636 Đông Hoàng- Đông Sơn 
Gạo, năng lực 

150 tấn/ngày 

2 
Công ty TNHH Nông sản An Thành 

Phong 
Anh Tấn 0972179235 Khu CN Tây Bắc ga 

Gạo, năng lực 

100 tấn/ngày 

3 
Công ty CP NN Công nghệ cao Tâm Phú 

Hưng 
Anh Quý 0909611315 Thiệu Phú - Thiệu Hóa 

Gạo, năng lực 60 

tấn/ngày 

4 Công ty TNHH lương thực Thuần Dũng Anh Thẩm 0965235998 Thiệu Phúc- Thiệu Hóa 
Gạo năng lực 100 

tấn/ngày 

5 Công ty Lương thực Thanh Hóa  Anh Tùng 0904040135 Nguyễn Trãi- TPTH 
Gạo năng lực 50 

tấn/ngày 

II Rau, củ, quả     

1 
Hiệp hội NN hưu cơ Thanh Hóa (gồm có 

8 công ty thành viên) 
Anh Tân 0915363636 Quảng Trạch – Quảng Xương 

Rau quả, năng 

lực 200-250 

tấn/ngày 

2 
Công ty TNHH MTV DV Thương mại 

Nông nghiệp CNC Thiên Trường 36  

Anh Thiên 

 
0949336463 

TT Rừng Thông, huyện Đông 

Sơn, TP Thanh Hóa 

Rau quả, năng 

lực 30 tấn/tháng 

3 
Công ty TNHH Trung tâm nghiên cứu 

phát triển CNC Lam Sơn 
Lê Huy Khuyên 0973449345 

Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ 

Xuân 
Rau quả, năng 

lực 15 tấn/tháng 

4 
Công ty TNHH sản xuất và TM Hiền 

Nhuần 
Tống Thị Hiền 0983538513 xã Đông Tiến, huyện Đông Sơn 

Rau quả, năng 

lực 60 tấn/tháng 

5 HTX Sản xuất thương mại nông nghiệp Lê Thị Quyên 0379986518 Thôn Nhân Đạo, Hoằng Đạo, Rau quả, năng 



sạch Hoằng Đạo Hoằng Hóa lực 30 tấn/tháng 

6 
Công ty TNHH Đầu tư và Xây lắp Xuân 

Minh 
Hạnh 0985097897 

Xóm Dâu, thôn Phượng Ngô 1, 

xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng 

Hóa 

Rau quả, năng 

lực 100 tấn/tháng 

III Thịt các loại     

1 Công ty cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam 
Đoàn Văn Thiệu 

 
0983.278.414 

Lô 164, đường Nguyễn Chí 

Thanh, Phường Đông Thọ, 

Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh 

Thanh Hoá. 

Gia súc, gia cầm  

2 Công ty cổ phẩn chăn nuôi CJ VINA 
Phạm Văn Trung 

 
0904.076.670  Gia súc, gia cầm 

3 Công ty cổ phần chăn nuôi Mavin 
Nguyễn Văn Tuấn 

 
0966.933.399  Gia súc, gia cầm 

4 Công ty cổ phần chăn nuôi Newhope Nguyễn Văn Vĩnh 0978.142.269 
Xã Thạch Tượng, huyện Thạch 

Thành 
Gia súc, gia cầm 

5 Trung tâm trung chuyển lợn  
Nguyên Thọ Thực 

 
0975.023.899 

Xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Lộc, 

người liên hệ 
Gia súc, gia cầm 

6 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam 
Nguyễn Thị Vân 

 
0975.905.859 

chi nhánh Xã Hưng Lộc, huyện 

Hậu Lộc,  

 

Gia súc, gia cầm 

7 Công ty cổ phần nông sản Phú Gia Phạm Thanh Hà 0903.450.779 

Lô D, Khu công nghiệp Lê 

Môn, Phường Quảng Hưng, Tp 

Thanh Hóa 

Gia súc, gia cầm 

8 Công ty TNHH Goden Star Việt Nam Hồ Chí Dũng 0989.817.900  Gia súc, gia cầm 

9 Công ty TNHH Hồng Hà Trương Văn Dương, 0335.159.496  Gia súc, gia cầm 

10 Công ty RTD 
Nguyễn Lâm Anh 

 
0988458782 

Trí Nang, Lang Chánh, Thanh 

Hóa 
Gia súc, gia cầm 

11 Công ty Cổ phần lợn giống Dân Quyền 
Nguyễn Đăng Dung 

 
0913390228 

Thôn 4, Dân Quyền, Triệu Sơn, 

Thanh Hóa 
Gia súc, gia cầm 

12 Công ty Chăn nuôi Hoằng Hóa Nguyễn Văn Thanh 0961375478 
TT Bút Sơn, Hoằng Hóa, Thanh 

Hóa 
Gia súc, gia cầm 

13 Công ty TNHH Dinh dưỡng Quốc Tế Việt Nguyễn Quang Nghĩa 0978.329.065 Xuân Khang, Như Thanh  Gia súc, gia cầm 



Đức  

14 
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Cường 

Mạnh 

Lê Văn Mạnh 

 
0968.136.725 

Lê Quy Đôn, Phường Ba Đình, 

Tp Thanh Hóa 
Gia súc, gia cầm 

15 Công ty TNHH thực phẩm sạch Đức Tần Nguyễn Đức Tần 0979.492.039 
Xã Quảng Phong, huyện Quảng 

Xương 

Thịt gia súc, gia 

cầm 

16 
Công ty TNHH xây dựng Thành Cường 

 

Nguyễn Văn Duyên 

 
0912.096.470 

Khu phố 5, phường Phú Sơn, 

thị xã Bỉm Sơn 

Thịt gia súc, gia 

cầm 

17 
Doanh nghiệp Tư Nhân Hùng Thanh Lang 

Chánh 

Phạm Mạnh Hùng 

 

039.461.668 

 

Bản Trải 2, Thị trấn Lang 

Chánh, huyện Lang Chánh 

Thịt gia súc, gia 

cầm 

18 
Công ty TNHH dịch vụ thương mại 

Trường Vinh 

Nguyễn Văn Trường 

 
0979.842.262 

Tây Sơn Cũ, phường Phú Sơn, 

TP Thanh Hóa 

Thịt gia súc, gia 

cầm 

19 Công ty TNHH 5 mục tiêu CN Thanh Hóa 
Đoàn Lê Ngọc Sơn 

 

0935230234 

 

Lô 9-KCN Đình Hương, Tây 

Bắc Ga, phường Đông Thọ, 

thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa 

Thịt gia súc, gia 

cầm 

20 
Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Hiền Nhuần 

Nguyễn Thị Hiền 

 

0983.538.513 

 

Lô 169, MB 2072, P Đông 

Hương, TP Thanh Hóa 

Thịt gia súc, gia 

cầm 

21 
Công ty TNHH sản xuất thương mại 

Quảng Hường 

Lê Xuân Quảng 

 
0987.330.800 

Xã Quảng Khê, huyện Quảng 

Xương 

Thịt gia súc, gia 

cầm 

22 
Công ty cổ phần chế biến súc sản xuất 

khẩu Thanh Hóa 

Nguyễn Văn Dinh 

 
0915.680.405 

Cửa hàng thực phẩm toàn toàn 

Thảo Dinh food 2, thôn Nhữ Xá 

1, xã Long Anh, TP Thanh Hóa 

Thịt gia súc, gia 

cầm 

23 Công ty cổ phần thực phẩm Viet Avis Đăng Văn Liên 0773.280.526 

 Thôn Phúc Tiên, xã Hoằng 

Quỳ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hoá 

Thịt gia súc, gia 

cầm 

24 
Công ty Cổ phần Nông sản, Thực 

phẩm Việt Hưng 
Lê Quý Nhu 0373 941161 

22 Cao Sơn, Phường An 

Hoạch, Thành phố Thanh Hoá, 

Thanh Hoá 

Thịt gia súc, gia 

cầm 

25 Cơ sở giết mổ tập trung Lê Doãn Kỳ Lê Doãn Kỹ 
0979.823.489 

 

Xã Bắc Lương, huyện Thọ 

Xuân 

Thịt gia súc, gia 

cầm 

26 Cơ sở giết mổ tập trung Tào Văn Vinh Tào Văn Vinh 0982.580.715 
Phường Tào Xuyên, Tp Thanh 

Hóa 

Thịt gia súc, gia 

cầm 



27 Cơ sở giết mổ Lê  Văn Cường Lê Văn Cường 0384.507.773 TT Giắt, Triệu Sơn 
Thịt gia súc, gia 

cầm 

28 
Chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông 

Hương 
  

Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hóa, Thanh Hoá  

Thịt gia súc, gia 

cầm 

IV Trứng các loại     

1 Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam Đoàn Văn Thiệu 0983.278.414 

Lô 164, đường Nguyễn Chí 

Thanh, Phường Đông Thọ, 

Thành phố Thanh Hoá, Tỉnh 

Thanh Hoá. 

Trứng gia cầm 

2 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam 
Nguyễn Thị Vân 

 
0975.905.859 

Chi nhánh Xã Hưng Lộc, huyện 

Hậu Lộc 
Trứng gia cầm 

3 
Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Hiền Nhuần 

Nguyễn Thị Hiền 

 

0983.538.513 

 

Lô 169, MB 2072, P Đông 

Hương, TP Thanh Hóa 
Trứng gia cầm 

4 
 Chợ đầu mối rau quả thực phẩm Đông 

Hương 
  

Đông Hương, Thành phố Thanh 

Hóa, Thanh Hoá 
Trứng gia cầm 

V Cá, tôm, hải sản     

1 Cơ sở kinh doanh dịch vụ Thủy sản Anh Kiên 0902141355 Nga Tân-Nga Sơn 
Tôm chân trắng1 

tấn/ ngày 

2 Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Chị Cúc 0919569289 Nga Tân –Nga Sơn 
Ngao 10-20 

tấn/ngày 

3 Hiệp hội nuôi ngao huyện Hậu Lộc Anh Cường 0359436999 Đa Lộc- Hậu Lộc 
Ngao 30-50 

tấn/ngày 

4 Doanh nghiệp tư nhân Hải Hằng Anh Hải 0987898172 Hòa Lộc-Hậu Lộc 
Tôm chân trắng1 

tấn / ngày 

5 Lê Xuân Hùng Lê Xuân Hùng 0972005389 Thắng Phúc, Ngư Lộc 20 tấn/ tháng 

6 Đinh Văn Sỹ Đinh Văn Sỹ 0977339903 Thắng Phúc, Ngư Lộc 30 tấn / tháng 

7 Cơ sở kinh doanh sản phẩm thủy sản Chị Nga 0968129258 Hoằng Phụ-Hoằng Hóa 

Tôm thương 

phẩm 2 -3 tấn/ 

ngày 

8 Đại lý hải sản khô Ngọc Hiệp Cao Thị Ngọc 0979232819 TDP. Hoan Kính, P Trung Sơn 300 tấn/ tháng 



moi, cá ,mực 

9 Đại lý hải sản Lý Oanh Lê Thị Lý 0914635007 TDP. Trung Kỳ, P Trung Sơn 
100 tấn/ tháng 

moi, cá ,mực 

10 Đại lý hải sản Lân Vạn Văn Đình Lân 0869121168  TDP.Hoan Kính, P Trung Sơn 
2 tấn/ tháng cá 

nục, chỉ vàng 

11 Đại lý hải sản Tâm Hợp Văn Đình Tâm 0904000562  TDP. Bắc Kỳ, P Trung Sơn 
100 tấn/ tháng cá 

nục, chi vàng 

12 Thành Loan hải sản khô Lê Khánh Thành 0948969066 TDP.Lương Thiện,P Trung Sơn 12 tấn/ tháng 

13 Công ty Thanh Bình Đỗ Minh Hùng 0382938666 
Cảng Hới, Trung Thịnh, P 

Quảng Tiến 
300 tấn/ tháng 

14 Công ty Nam Thành Nguyễn Trung Kiên 0914883634 
Cảng Hới, Trung Thịnh, P 

Quảng Tiến 
1.000 tấn/ tháng 

15 Công ty Lai Dinh Đỗ Thị Dinh 0989549456 KP Vạn Lợi, P Quảng Tiến 300 tấn/ tháng 

16 Công ty Hoàn Giang Đỗ Văn Cường 0912106633 Thọ Xuân, P Quảng  Tiến 300 tấn/ tháng 

17 Cơ sở Hoa Văn Lê Thị Hoa 0913269231 KP Vạn Lợi, P Quảng Tiến 15 tấn/ tháng 

18 Thành Loan hải sản khô Lê Khánh Thành 0948969066 
TDP.Lương Thiện, P Trung 

Sơn 
30 tấn/ tháng 

19 Hợp tác xã dịch vụ nuôi trồng thủy sản Chị Thơm 0374218779 Quảng Nham- Quảng Xương 
Ngao 10-15 

tấn/ngày 

20 Hộ kinh doanh các sản phẩm nuôi biển Anh Tùng 0388004717 Quảng Nham- Quảng Xương 
cá biển 0.5-1 tấn/ 

ngày 

21 Ngô Thị Cẩm  0972362645 Quảng Nham- Quảng Xương 1000 tấn / tháng 

22  Đinh Xuân Thủy  0912299866 Quảng Nham- Quảng Xương 500 tấn / tháng 

23  Ngô Kỳ Thọ  0912021635 Quảng Nham- Quảng Xương 40 tấn / tháng 

24  Phạm Văn Tự  0961634474 Quảng Nham- Quảng Xương 40 tấn / tháng 

25  Ngô Văn Đức  0988728776 Quảng Nham- Quảng Xương 20 tấn / tháng 

27 Lê Thị Thảo  Bà Thảo 0977846866 
Thôn Liên Minh – Hoằng 

Trường 

50 tấn cá nục, 

mối, măng… 

28 Nguyễn Thị Quyên Bà  Quyên 0976246678 Hải Sơn – Hoằng Trường 10 tấn cá các loại 

29 Hộ kinh doanh và nuôi tôm thương phẩm Anh Đồng 0988358399 Xã Thanh Thủy-Nghi Sơn 
Tôm chân trắng 

2-3 tấn/Ngày 

30 Hà Minh Nguyễn Văn Minh 0984598386 Liên Đình- Hải Bình 10 tấn/tháng 

31 Tâm Sáu Nguyễn Văn Tâm 0986852219 Liên Đình- Hải Bình 10 tấn/tháng 



32 Minh Đông Hoàng Minh Đông 0969966977 Liên Đình- Hải Bình 10 tấn/tháng 

33 Bình Dương Nguyễn Thị Bình 0963127897 Tiền phong- Hải Bình 10 tấn/tháng 

34 Cảnh Hội Nguyễn Văn Cảnh 0394410002 Tân Hải- Hải Bình 10 tấn/tháng 

35 Hoa Khang Nguyễn Thị Hoa 0973332721 Nam Hải- Hải Bình 20 tấn/tháng 

36 Minh Thinh Phạm Văn Minh 0978774113 Nam Hải- Hải Bình 10 tấn/tháng 

37 Lê Thị Toan Lê Thị Toan 0912163216 Sơn Hải - Ninh Hải 10 tấn/tháng 

38 Mai Huy Huệ Mai Huy Huệ 0974654785 Đức Thành - Ninh Hải 20 tấn/tháng 

39 Phạm Văn Thành Phạm Văn Thành 0973934266 Thượng Hải- Hải Thanh 30 tấn/tháng 

40 Trần Thế Hồng Trần Thế Hồng 0913378016 Thượng Hải- Hải Thanh 30 tấn/tháng 

41 Nguyễn Đình Đức Nguyễn Đình Đức 0938260888 Thượng Hải- Hải Thanh 40 tấn /tháng 

42 Nguyễn Văn Tuyên Nguyễn Văn Tuyên 0915277085 Thượng Hải- Hải Thanh 40 tấn/tháng 

43 Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Minh 0931360777 Thượng Hải- Hải Thanh 30 tấn/tháng 

44 Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Thái Sơn 0983826041 Thượng Hải- Hải Thanh 20 tấn/tháng 

45 Nguyễn Văn Huy Nguyễn Văn Huy 0977951954 Thượng Hải- Hải Thanh 40 tấn/tháng 

46 Nguyễn Văn Minh Nguyễn Văn Minh 0976939992 Thượng Hải- Hải Thanh 30 tấn/tháng 

47 Đậu Văn Sỹ Đậu Văn Sỹ 0914541867 Thượng Hải- Hải Thanh 60 tấn/tháng 

48 Trần Thị Toàn Trần Thị Toàn 0977950368 Thượng Hải- Hải Thanh 30 tấn/tháng 

49 Nguyễn Thái Sơn Nguyễn Thái Sơn 0912122572 Thượng Hải- Hải Thanh 20 tấn/tháng 

VI Nước mắm, muối     

1 Công ty CP Visaco Nguyễn Tác Lư 0913.293.310 
Khu CN Lễ Môn, TP Thanh 

Hóa 

Muối ăn,  năng 

lực 500 tấn/tháng 

2 
Công ty CP Hải Châu 

  
Nguyễn Tùng 02373942238 

Phường Hải Châu, thị xã Nghi 

Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

Muối ăn,  năng 

lực 92 tấn/tháng 

3 
Công ty CP chế biến thực phẩm Ánh Vân 

  
Lê Văn Giáp  

Thôn 1, xã Thọ Tân, huyện 

Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 

Muối ăn,  năng 

lực  10 tấn/tháng 

4 
Công ty CP nước mắm Tĩnh Gia 

 
Lê Thị Toan 0912163216 

Thôn Sơn Hải, xã Hải Ninh, 

huyện Tĩnh Gia 

Nước mắm, năng 

lực 5 nghìn 

lit/tháng 

5 

Công ty TNHH thực phẩm & TMDV Lê 

Gia 

 

  
Thôn Hồng Kỳ, xã Hoằng Phụ, 

huyện Hoằng Hóa 

Nước mắm, năng 

lực 80 nghìn 

lit/tháng 



6 
Công ty CP nước mắm Thiên 

 Hương Thanh Hóa  
  

Khu Công nghiệp và 

 Đô thị Hoằng Long, phường 

 Tào Xuyên, TP Thanh Hóa 

Nước mắm, năng 

lực 50 nghìn 

lit/tháng 

7 Công ty TNHH chế biến hải sản Ba Làng   
Thôn Quang Minh, xã Hải 

Thanh, huyện Tĩnh Gia 

Nước mắm, năng 

lực 100 nghìn 

lit/tháng 

8 
Công ty CP chế biến thủy sản Thanh Hóa 

 
  

Số 149 Lê Lai, phường Đông 

Sơn, thành phố Thanh Hóa 

Nước mắm, năng 

lực 100 nghìn 

lit/tháng 

9 
Công ty TNHH nước mắm Cự Nham 

 
  

Xã Quảng Nham, huyện Quảng 

Xương 

Nước mắm, năng 

lực 30 nghìn 

lit/tháng 

10 
Công ty CP nước mắm 36 

 
  

Đường Phượng Hoàng, p. Đông 

Cương, TP Thanh Hóa 

Nước mắm, năng 

lực 30 nghìn 

lit/tháng 

11 
Xí nghiệp tàu các Công ích 

 
  

Phường Quảng Tiến, thành phố 

Sầm Sơn 

Nước mắm, năng 

lực 10 nghìn 

lit/tháng 

12 Doanh nghiệp Tư Nhân Gió Biển   
Thôn Tân Xuân, xã Hoằng Phụ, 

huyện Hoằng Hóa 

Nước mắm, năng 

lực 15 nghìn 

lit/tháng 

13 
Công ty CP nước mắm Thanh Hương 

 
  Xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia 

Nước mắm, năng 

lực 500 nghìn 

lit/tháng 

14 Công ty cổ phần Hải Châu   
Phường Hải Châu, Thị xã Nghi 

Sơn, T Thanh Hóa 

Nước mắm, năng 

lực 100 nghìn 

lit/tháng 

15 Công ty TNHH Khuê Các   
Xã Hoằng Phu, huyện Hoằng 

Hóa 

Nước mắm, năng 

lực 10 nghìn 

lit/tháng 

16 
DNTN chế biến thủy sản Lâm Sơn 

 
  P. Hải Bình, TX Nghi Sơn 

Nước mắm, năng 

lực 30 nghìn 

lit/tháng 



17 
Công ty TNHH Phương Cường Phúc 

 
  

Thôn 9, xã Quảng Đại, TP Sầm 

Sơn 

Nước mắm, năng 

lực 20 nghìn 

lit/tháng 

18 

HTX sản xuất, chế biến nước 

mắm Khúc Phụ 

 

  
Sao Vàng, xã Hoằng Phụ, 

huyện Hoằng Hóa 

Nước mắm, năng 

lực 5 nghìn 

lit/tháng 

19 

  

Doanh nghiệp Đức Gái 

 

Nguyễn Thị Gái 0334997342 

Xã Quảng Nham, huyện Quảng 

Xương 

 

Nước mắm, năng 

lực 5 nghìn 

lit/tháng 

20 Doanh nghiệp Hiển Chụp Thạch văn Hiển 0961575389 

Xã Quảng Nham, huyện Quảng 

Xương 

 

Nước mắm, năng 

lực 7 nghìn 

lit/tháng 

21 
Công ty CP nước mắm Vị Thanh 

 
Nguyễn Thế Hoàng  

Tân Hải, Phường Hải Bình, TX 

Nghi Sơn 

Nước mắm, năng 

lực 12,5 nghìn 

lit/tháng 
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